
 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN

Dãy 

ghế
Số ghế

(chẳn - lẻ)

B 36 B1802342 Ngô Quốc Kiệt  11/09/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai TKN

B 34 B1803692 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  06/08/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng TKN

B 32 B1811605 Nguyễn Trƣơng Anh Kiệt  18/11/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT TKN

B 30 B1803089 Châu Phạm Thanh Thuy  22/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng TKN

B 28 B1812583 Lê Anh Thƣ  15/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

B 26 B1803022 Trần Tƣờng Vi  23/06/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

B 24 B1812586 Nguyễn Thị Thanh Thảo  07/09/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 22 B1802941 Võ Thị Lan Anh  09/09/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

B 20 B1803081 Nguyễn Thạch Sanh  31/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 18 B1803036 Võ Hoàng Duy  03/09/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 16 B1803090 Trần Thị Thanh Thúy  14/02/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 14 B1803028 Nguyễn Quốc Anh  20/10/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 12 B1802955 Lê Thị Trúc Giang  08/09/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

B 10 B1803088 Nguyễn Phƣơng Thịnh  25/04/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 8 B1803103 Võ Thị Quế Trân  23/02/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 6 B1803094 Trần Thị Cẩm Tiên  13/04/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

B 4 B1803017 Trần Nguyễn Thanh Trúc  16/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

B 2 B1803012 Huỳnh Thị Huyền Trân  19/05/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

C 38 B1803092 Trƣơng Nguyễn Minh Thƣ  12/07/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

C 36 B1803049 Huỳnh Thị Ngọc Hƣơng  25/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

C 34 B1803056 Hồ Thanh Long  11/11/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

C 32 B1803098 Đinh Thị Ngọc Trâm  14/10/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng x

C 30 B1812584 Trịnh Phƣớc Toàn  29/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng x

C 28 B1803703 Kiều Thị Khanh  04/04/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng x

C 26 B1812596 Phạm Thị Ngọc Trân  30/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng x

C 24 B1812594 Trần Thị Kim Loan  20/03/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng x

C 22 B1803738 Đặng Hữu Thiện  06/09/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng x

C 20 B1803755 Trần Minh Viên  13/08/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng x
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C 18 B1803700 Trần Thị Ngọc Huyền  01/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng x

C 16 B1811626 Nguyễn Ngọc Tƣờng Oanh  15/11/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

C 14 C1900208 Nguyễn Thị Thùy Trang  30/01/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

C 12 C1900212 Lê Nguyễn Yến Vy  21/09/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

C 10 B1811601 Lê Thị Lệ Hoa  28/04/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

C 8 C1900187 Trƣơng Thị Kim Hƣơng  17/02/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

C 6 B1811559 Nguyễn Thị Hoàng Oanh  07/09/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

C 4 C1900206 Huỳnh Thị Thùy Trang  19/02/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

C 2 B1811653 Châu Thị Nhƣ Ý  17/10/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

D 36 B1811583 Dƣơng Trƣờng Vũ  12/07/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 34 C1900203 Phạm Thanh Tiện  01/09/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 32 B1811586 Phạm Lê Nhƣ Ý  25/03/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 30 C1900189 Lữ Hoàng Khang  18/06/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 28 B1811566 Lê Vũ Nhật Thanh  23/03/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 26 B1811562 Trần Thị Trúc Phƣơng  02/06/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 24 C1900180 Đặng Thị Hoàng Dung  24/11/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 22 B1811578 Trần Đặng Trung  10/09/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 20 B1811582 Trƣơng Hoàng Việt  13/01/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 18 B1811544 Đặng Phƣơng Nam  06/10/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 16 B1811546 Khƣu Tú Ngân  08/04/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 14 C1900199 Nguyễn Thị Anh Thƣ  29/01/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 12 B1811632 Nguyễn Thị Ngọc Tâm  16/09/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

D 10 C1900207 Nguyễn Cam Thảo Trang  20/02/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 8 B1812929 Trần Quốc Đạt  04/03/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 6 B1811644 Nguyễn Phúc Bảo Trân  07/10/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

D 4 B1811520 Đặng Ngọc Minh Anh  08/01/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

D 2 B1811547 Nguyễn Thị Mộng Ngân  27/07/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

E 44 B1811604 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng  22/03/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

E 42 B1811628 Lê Hoàng Phúc  29/12/1999 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

E 40 B1811638 Trần Thị Mỹ Thúy  12/02/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

E 38 B1811522 Nguyễn Thụy Nhƣ Anh  20/11/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

E 36 B1811543 Phan Thiên Nguyệt Minh  11/08/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT x

E 34 B1811597 Nguyễn Trƣờng Duy  27/10/1998 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

E 32 B1811636 Nguyễn Quốc Thịnh  13/11/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x



E 30 B1811602 Hà Đăng Huy  05/08/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT x

E 28 B1802389 Nguyễn Dƣơng Quế Trân  21/08/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 26 B1802256 Quách Hoàng Khang  20/04/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

E 24 B1802375 Trần Ngọc Xuân Quyên  06/02/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 22 B1802354 Nguyễn Thị Bé Ngân  07/03/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 20 B1802385 Phạm Kiến Thức  18/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 18 B1802390 Trần Phạm Ngọc Trân  10/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 16 B1802291 Lê Đặng Thùy Quyên  13/05/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

E 14 B1802244 Trần Quốc Duy  09/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

E 12 B1802259 Dƣơng Tuấn Kiệt  12/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

E 10 B1802367 Dƣơng Thị Tâm Nhƣ  11/12/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 8 B1802249 Nguyễn Hoàng Hiển  22/11/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

E 6 B1802380 Bùi Thị Thẩm  18/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 4 B1802396 Danh Thị Ngọc Uyên  20/05/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

E 2 B1802371 Lê Thị Trúc Phƣợng  17/05/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 42 B1802265 Nguyễn Văn Linh  06/05/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

F 40 B1802365 Nguyễn Thị Yến Nhi  24/12/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 38 B1802284 Dƣơng Quỳnh Nhƣ  19/09/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

F 36 B1802337 Lâm Hoàng Kha  01/09/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 34 B1802247 Dƣơng Minh Hiếu  17/10/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

F 32 B1802370 Trần Trọng Phúc  13/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 30 B1802353 Hồ Kim Ngân  31/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 28 B1802329 Nguyễn Huỳnh Trung Hậu  19/02/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 26 B1802298 Phạm Thị Ngọc Thể  15/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai x

F 24 B1802356 Nguyễn Văn Nghĩa  08/08/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai x

F 22 B1803025 Đoàn Phi Yến  06/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 20 B1803004 Nguyễn Thị Anh Thƣ  16/12/1999 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 18 B1802982 Huỳnh Cẫm Nhung  12/06/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 16 B1802983 Lê Thị Huỳnh Nhƣ  16/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 14 B1802962 Nguyễn Thị Thu Hƣơng  22/12/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 12 B1802973 Trần Thị Ngà  14/09/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 10 B1803026 Bùi Thị Nhƣ Ý  18/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 8 B1802972 Trƣơng Huỳnh Mai  26/09/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 6 B1802987 Võ Tấn Phúc  03/06/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 4 B1803001 Đổ Kim Tho  15/10/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

F 2 B1802977 Nguyễn Thị Hải Ngọc  16/06/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 44 B1802971 Lê Thị Cẩm Ly  21/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 42 B1812582 Trƣơng Thị Kim Hƣơng  11/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 40 B1802969 Nguyễn Phúc Lộc  11/01/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 38 B1803010 Nguyễn Thị Hồng Trang  12/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 36 B1803002 Nguyễn Xuân Thùy  26/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 34 B1812581 Trần Thị Vân Anh  29/09/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 32 B1802980 Huỳnh Thiên Nhi  30/08/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng



G 30 B1802991 Phạm Minh Quyền  23/10/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 28 B1803020 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên  07/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 26 B1802940 Nguyễn Phƣơng Anh  16/04/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 24 B1803014 Phạm Hoàn Bảo Trân  30/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 22 B1803024 Phạm Thảo Vy  13/09/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 20 B1802994 Nguyễn Tiến Tài  21/12/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 18 B1803000 Nguyễn Phạm Ngọc Thi  11/02/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 16 B1802964 Quách Ngọc Ngân Khánh  25/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 14 B1802961 Nguyễn Cao Huy  28/10/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 12 B1803015 Trần Thị Ngọc Trân  07/04/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 10 B1802948 Nguyễn Thúy Duy  20/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 8 B1802988 Lý Minh Phƣơng  28/04/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 6 B1802996 Dƣ Ngọc Đan Thanh  09/02/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 4 B1802960 Lâm Gia Huy  09/11/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

G 2 B1803018 Nguyễn Hoàng Trƣơng  12/03/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

H 42 B1802963 Phùng Cẫm Hy  10/07/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

H 40 B1802993 Nguyễn Thanh Sang  09/02/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

H 38 B1803084 Nguyễn Duy Thanh  20/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 36 B1803063 Lê Trung Nghĩa  20/05/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 34 B1803059 Trần Thị Khánh Ly  14/10/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 32 B1803042 Nguyễn Thị Hồng Gấm  09/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 30 B1803105 Trần Thị Thanh Trúc  10/12/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 28 B1812587 Trần Thị Minh Thƣ  09/02/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 26 B1803100 Lê Bảo Trân  17/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 24 B1803104 Đổ Huỳnh Nhã Trúc  14/09/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 22 B1803033 Hồ Khánh Duy  26/07/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 20 B1803110 Nguyễn Ngọc Yến Vy  03/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 18 B1803053 Lữ Trƣơng Ngọc Khuê  31/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 16 B1803066 Nguyễn Hoàng Nguyên  20/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 14 B1803113 Nguyễn Thị Hải Yến  13/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 12 B1803027 Huỳnh Thị Lan Anh  06/12/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 10 B1803040 Lê Hồng Đức  04/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 8 B1803060 Trƣơng Huỳnh Hoàng Mỹ  31/03/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 6 B1803079 Bùi Thị Tú Quỳnh  06/07/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 4 B1803111 Nguyễn Thị Thảo Vy  20/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

H 2 B1803041 Trần Khánh Đức  04/09/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 42 B1803073 Trần Bá Nhựt  03/04/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 40 B1803112 Trƣơng Thảo Vy  19/05/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 38 B1803052 Huỳnh Tiến Khoa  23/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 36 B1803038 Trần Thị Đào  29/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 34 B1803065 Trần Huỳnh Minh Ngọc  15/10/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 32 B1803047 Nguyễn Lê Phƣơng Hồng  04/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 30 B1803082 Trần Chí Tâm  18/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 28 B1803054 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam  01/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng



I 26 B1803091 Nguyễn Thị Anh Thƣ  10/09/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 24 B1803067 Nguyễn Hòa Nhã  03/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 22 B1803085 Trần Thành  13/03/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 20 B1803095 Ngô Trọng Tín  27/05/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 18 B1803043 Huỳnh Văn Giàu  15/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 16 B1803051 Nguyễn Xuân Khánh  14/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 14 B1803086 Bùi Thị Thanh Thảo  15/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 12 B1803045 Đặng Lê Trung Hiếu  15/12/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 10 B1803039 Nguyễn Minh Đăng  08/07/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 8 B1803035 Nguyễn Tấn Duy  28/01/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 6 B1803080 Nguyễn Minh Sang  05/08/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 4 B1803096 Huỳnh Phƣơng Toàn  22/06/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

I 2 B1803048 Nguyễn Huy  15/11/2000 MT1838A2 Khoa học môi trƣờng

K 40 B1802952 Vũ Hải Đăng  28/04/2000 MT1838A1 Khoa học môi trƣờng

K 38 B1702396 Nguyễn Thanh Nhân  15/06/1999 MT1738A1 Khoa học môi trƣờng

K 36 B1702420 Lê Thị Thu Trinh  04/05/1999 MT1738A1 Khoa học môi trƣờng

K 34 B1702390 Phạm Thị Diễm Ngân  07/06/1999 MT1738A1 Khoa học môi trƣờng

K 32 B1702423 Võ Huỳnh Nhật Trƣờng  06/04/1999 MT1738A1 Khoa học môi trƣờng

K 30 B1702360 Đỗ Huỳnh Ngân Anh  20/10/1999 MT1738A1 Khoa học môi trƣờng

K 28 B1702429 Ngô Cẩm Vinh  01/02/1999 MT1738A1 Khoa học môi trƣờng

K 26 B1702448 Dƣơng Anh Hào  17/03/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 24 B1702455 Nguyễn Đăng Khoa  06/08/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 22 B1702453 Mai Quốc Huy  18/06/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 20 B1702498 Trần Thị Ánh Tuyết  02/06/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 18 B1702445 Lê Nguyễn Trí Đạt  20/04/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 16 B1702478 Trần Phan Kiều Phƣơng  03/12/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 14 B1702446 Lê Văn Định  10/04/1998 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 12 B1702499 Võ Mạnh Tƣờng  30/04/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 10 B1702440 Nguyễn Thị Mỹ Dung  25/07/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 8 B1702451 Nguyễn Long Hồ  19/08/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 6 B1702481 Nguyễn Hữu Anh Tài  25/03/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 4 B1702434 Nguyễn Hoàng Duy Anh  01/01/1999 MT1738A2 Khoa học môi trƣờng

K 2 B1503275 Lê Văn Hậu  15/07/1996 MT1538A2 Khoa học môi trƣờng

L 40 B1602650 Mai Hiền Thảo  16/06/1998 MT1638A1 Khoa học môi trƣờng

L 38 B1803725 Trần Hoàng Phúc  15/09/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 36 B1803751 Võ Thị Kiều Trinh  27/05/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 34 B1803686 Phạm Nguyễn Bình  04/03/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 32 B1803721 Phùng Thị Kiều Oanh  27/04/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 30 B1803730 Nguyễn Hoàng Sơn  09/08/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 28 B1803736 Trần Thị Thanh Thảo  12/04/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 26 B1803722 Nguyễn Lê Phát  03/03/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 24 B1803695 Trần Thị Hồng Gấm  28/04/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 22 B1812595 Danh Sáu  10/01/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 20 B1803713 Nguyễn Khắc Nghiêm  15/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 18 B1803706 Phạm Thị Chúc Lan  12/10/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 16 B1803718 Trần Thị Huyền Nhi  06/02/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 14 B1803710 Nguyễn Thành Lộc  18/07/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 12 B1803726 Võ Thị Hồng Phúc  19/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 10 B1803748 Nguyễn Hoàng Huyền Trân  05/02/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 8 B1803743 Võ Trí Thức  25/02/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng



L 6 B1803681 Huỳnh Thị Huỳnh Anh  10/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 4 B1803693 Đoàn Lê Minh Đăng  09/06/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

L 2 B1803733 Huỳnh Phùng Yến Thanh  31/10/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

M 40 B1803745 Phạm Quốc Tịnh  20/08/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

M 38 B1803704 Lƣơng Chí Đăng Khoa  04/01/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

M 36 B1803685 Nguyễn Lê Nhật Bình  24/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trƣờng

M 34 B1803676 Nguyễn Văn Trí  20/12/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 32 B1803611 Lê Thị Bé Chúc  03/03/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 30 B1803645 Diệp Châu Pha  08/12/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 28 B1803665 Lê Hồng Thƣ  26/02/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 26 B1803680 Phạm Thị Kim Xuyến  27/05/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 24 B1803661 Huê Thị Kha Thi  13/10/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 22 B1803677 Mã Trần Thanh Tuyền  25/03/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 20 B1803641 Phạm Ngọc Nhi  30/10/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 18 B1803643 Cao Ngọc Nhƣ  14/02/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 16 B1812588 Ngô Lệ Giang  05/09/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 14 B1803654 Châu Văn Sỷ  10/06/1999 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 12 B1812592 Nguyễn Quốc Vinh  24/11/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 10 C1800243 Nguyễn Văn Chí  12/04/1995 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 8 B1803672 Nguyễn Thị Bảo Trân  02/05/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 6 B1803632 Phạm Ngọc Linh  16/02/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 4 B1803658 Huỳnh Thanh Thảo  26/02/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

M 2 B1803629 Nguyễn Văn Kiên  18/03/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 40 B1803675 Huỳnh Việt Triều  29/07/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 38 B1812590 Trần Tuyết Ngân  18/05/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 36 B1803626 Nguyễn Đinh Khang  18/03/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 34 B1812591 Trần Thị Ngọc Trang  08/02/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 32 B1803627 Đỗ Chí Khâm  15/08/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 30 B1803612 Trần Hữu Danh  09/01/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 28 B1803657 Trần Thanh Thanh  03/11/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 26 B1803630 Huỳnh Phƣớc Lanh  07/02/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 24 B1803652 Trần Văn Hữu Phƣớc  24/05/1999 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 22 B1803605 Huỳnh Văn Tuấn Anh  05/05/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 20 B1803669 Huỳnh Viết Toán  17/01/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 18 C1800249 Nguyễn Trung Tính  08/03/1995 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 16 B1803628 Phạm Hồng Khoa  29/10/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trƣờng

N 14 B1703003 Trần Thảo Nguyên  05/06/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

N 12 B1703007 Đặng Ngọc Nhƣ  24/06/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

N 10 B1709893 Nguyễn Xuân Huỳnh  01/10/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

N 8 B1709897 Lê Quang Phúc  22/06/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

N 6 B1702982 Trƣơng Nhật Huy  23/04/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

N 4 B1703019 Nguyễn Ngọc Sơn  14/03/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

N 2 B1702978 Lê Phú Gia  12/05/1999 MT1757A2 Kỹ thuật môi trƣờng

O 40 B1709870 Lê Minh Duy  13/11/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 38 B1702913 Trần Suối Ken  08/04/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 36 B1709876 Phẩm Huỳnh Nghi  15/06/1998 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 34 B1702955 Trần Thị Mỹ Tiền  15/09/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 32 B1702915 Lê Minh Khánh  20/08/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 30 B1702936 Ngô Thị Huỳnh Nhƣ  11/02/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 28 B1702924 Nguyễn Thị Ngọc My  28/06/1998 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng



O 26 B1702943 Lê Thành Phƣơng  18/04/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 24 B1702912 Nguyễn Quang Hùng  05/08/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 22 B1702928 Mao Mẩn Nghi  18/07/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 20 B1702961 Lê Mạnh Tuấn  05/09/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 18 B1702907 Phan Văn Giàu  23/12/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 16 B1702942 Nguyễn Quang Phụng  02/07/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 14 B1709874 Đoàn Trọng Kha  19/02/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 12 B1610246 Dƣơng Hữu Phúc  15/02/1997 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

O 10 B1603554 Lâm Thị Hoàng Dung  23/05/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

O 8 B1603553 Dƣơng Văn Danh  25/10/1998 MT1657A2 Kỹ thuật môi trƣờng

O 6 B1603524 Đặng Phúc Thịnh  26/12/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 4 B1504105 Bùi Văn Mạnh  19/03/1996 MT1557A1 Kỹ thuật môi trƣờng

O 2 B1504101 Nguyễn Minh Khánh  02/09/1997 MT1557A1 Kỹ thuật môi trƣờng

P 40 B1504139 Huỳnh Nhật Trƣờng  01/08/1997 MT1557A1 Kỹ thuật môi trƣờng

P 38 B1610236 Lê Thành Nghiệp  26/11/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trƣờng

C 1 B1811521 Nguyễn Bảo Anh  15/05/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 3 B1800208 Đỗ Hồng Xuân  10/08/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 5 C1800279 Châu Diễm Hƣơng  16/09/1997 MT18X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

C 7 B1811607 Nguyễn Thị Ngọc Lan  21/09/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 9 B1811540 Nguyễn Thành Lập  20/01/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 11 B1811557 Trần Ngọc Nhung  03/07/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 13 B1811611 Trƣơng Thụy Trà My  13/12/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 15 B1811652 Huỳnh Hoàng Yến  02/08/1999 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 17 C1900201 Trần Thị Cẩm Tiên  28/08/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

C 19 B1811599 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  20/11/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 21 B1811528 Phạm Thị Thùy Dung  09/01/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 23 B1812948 Mai Thùy Trân  16/02/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 25 C1900183 Nguyễn Trƣờng Giang  10/01/1994 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

C 27 B1811575 Đặng Trƣơng Ngọc Trân  08/06/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 29 B1811596 Ngô Thúy Duy  21/07/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 31 B1811646 Ngô Thị Thanh Tuyền  27/09/1999 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

C 33 B1811549 Trần Trung Nghĩa  01/08/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 35 B1811564 Lê Tấn Tài  15/05/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

C 37 B1812937 Huỳnh Hải Toàn  19/12/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 1 B1811606 Ngô Ngọc Kim  15/03/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

D 3 B1812932 Trần Dƣơng Kỳ Mỹ  08/05/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 5 C1900186 Trƣơng Hoài Hƣng  19/01/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

D 7 B1812940 Huỳnh Lê Mỹ Hạnh  22/06/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

D 9 B1811598 Dƣơng Hải Duyên  15/04/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

D 11 C1900190 Trần Hồ Đăng Khoa  17/01/1993 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

D 13 C1900213 Huỳnh Trúc Xinh  12/09/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

D 15 C1900197 Võ Thúy Quỳnh  22/06/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

D 17 B1811533 Hoàng Thị Hiền  16/01/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 19 C1900204 Lê Sỷ Toại  15/03/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

D 21 B1811556 Phạm Văn Nhuận  19/07/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 23 B1811555 Nguyễn Thị Yến Nhi  05/02/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 25 B1811552 Trần Nguyễn Thanh Nhân  16/04/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 27 B1811579 Võ Thị Bích Tuyền  23/10/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 29 B1811554 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi  29/02/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT



D 31 C1900191 Thái Khƣơng  20/03/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

D 33 B1811536 Ông Văn Hùng  05/07/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

D 35 C1900193 Châu Dƣơng Luân  21/03/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 1 B1812939 Trần Đình Bảo Châu  23/08/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 3 B1812938 Phan Võ Huế Trân  20/09/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

E 5 C1900192 Lê Văn Lành  25/05/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 7 C1900202 Nguyễn Văn Tiền  11/09/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 9 C1900177 Trƣơng Quách Bảo  20/01/1996 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 11 B1811594 Lê Thị Mỹ Chinh  23/07/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 13 C1900182 Dƣơng Thị Khánh Duy  17/09/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 15 B1811613 Đặng Thị Kim Ngân  15/01/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 17 B1811563 Nguyễn Văn Phƣớc Sơn  02/07/1999 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

E 19 C1900184 Trịnh Công Hiếu  22/10/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 21 C1900196 Bùi Phan Minh Nguyện  15/02/1997 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 23 B1811645 Nguyễn Đức Trọng  22/04/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 25 B1811567 Nguyễn Quang Thái  30/04/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

E 27 B1811654 Phùng Nhƣ Ý  05/10/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 29 B1811551 Lâm Thái Nguyên  27/02/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

E 31 B1812941 Khổng Yến Linh  23/10/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 33 B1811618 Trần Thị Bảo Ngọc  31/07/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 35 B1811592 Trần Thái Bảo  12/08/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 37 B1811629 Nguyễn Hà Phƣơng  11/05/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

E 39 C1900205 Nguyễn Quốc Toàn  15/02/1997 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

E 41 C1800290 Hà Ái Mỹ  19/10/1997 MT18X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

F 1 B1800191 Nguyễn Quốc Thái  27/05/1999 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

F 3 B1811621 Lê Thảo Nhi  16/08/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

F 5 C1900210 Nguyễn Huỳnh Bảo Trọng  07/11/1996 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

F 7 C1900175 Nguyễn Thị Trúc Anh  06/03/1994 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

F 9 B1811620 Giáp Minh Nhật  11/07/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

F 11 B1811576 Nguyễn Huyền Trân  16/11/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

F 13 C1900194 Danh Thị Na Rinh  04/12/1998 MT19X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

F 15 B1811561 Lê Trọng Phúc  12/03/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

F 17 C1800261 Nguyễn Hoàng Chánh  01/12/1996 MT18X7L1 Quản lý tài nguyên và MT

F 19 B1811530 Trần Anh Duy  02/09/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và MT

F 21 B1811635 Nguyễn Anh Thẳng  18/08/1999 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

F 23 B1811588 Huỳnh Nguyễn Lê Anh  10/09/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

F 25 B1811650 Lê Thái Vinh  11/09/2000 MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và MT

F 27 B1802391 Đặng Lâm Bảo Trinh  29/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

F 29 B1802285 Ngô Huỳnh Nhƣ  28/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

F 31 B1701861 Nguyễn Thành Đạt  07/07/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

F 33 B1802388 Nguyễn Thị Bảo Trâm  01/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

F 35 B1802281 Lƣơng Thị Tuyết Nhi  21/04/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

F 37 B1802336 Nguyễn Nhƣ Huỳnh  27/03/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

F 39 B1802395 Phan Công Tuyền  27/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

F 41 B1802303 Lƣơng Thị Cẩm Tiên  31/01/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 1 B1802338 Đinh Đoan Khang  29/05/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 3 B1802307 Trần Huyền Trân  13/10/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 5 B1802373 Lê Cao Phƣơng Quyên  05/11/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 7 B1802378 Lâm Thị Diễm Thanh  05/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 9 B1802382 Phan Minh Thiện  03/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 11 B1802260 Bùi Khả Kỳ  21/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai



G 13 B1802352 Đỗ Minh Mẫn  29/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 15 B1802364 Lý Mỹ Nhi  30/07/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 17 B1802376 Nguyễn Á Sỉl  17/09/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 19 B1701889 Huỳnh Thị Kiều Oanh  10/09/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

G 21 B1802311 Huỳnh Hửu Tuấn  20/04/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 23 B1802264 Nguyễn Thị Bảo Liên  13/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 25 B1802379 Lê Nguyễn Thu Thảo  27/02/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 27 B1802350 Huỳnh Anh Luận  21/09/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 29 B1802250 Đặng Mã Ngọc Hoa  08/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 31 B1802324 Trần Minh Châu  10/06/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 33 B1802347 Bùi Thanh Liễu  29/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

G 35 B1802267 Đỗ Văn Luận  09/10/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 37 B1802273 Trần Hoài Bảo Nghi  01/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 39 B1802240 Trần Gia Bửu  25/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

G 41 B1802401 Nguyễn Thị Bảo Yến  12/02/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 1 B1701893 Tô Cát Sil  21/02/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

H 3 B1802361 Nguyễn Hoàng Nhã  12/06/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 5 B1701906 Phan Đình Vũ  01/05/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

H 7 B1802369 Nguyễn Lý Thanh Phong  06/11/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 9 B1608594 Phạm Công Tạo  01/01/1998 MT1625A9 Quản lý đất đai

H 11 B1802304 Nguyễn Trung Tính  26/04/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

H 13 B1802372 Nguyễn Anh Quang  11/03/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 15 B1802272 Phạm Mỹ Ngân  24/12/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

H 17 B1802283 Nguyễn Việt Nhi  14/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

H 19 B1802399 Nguyễn Thị Tƣờng Vy  04/07/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 21 B1802325 Phạm Thị Kim Cƣơng  18/08/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 23 B1802392 Lê Thị Thanh Trúc  03/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 25 B1800033 Nguyễn Nhựt Khanh  01/01/1999 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 27 B1802358 Nguyễn Khôi Nguyên  29/11/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 29 B1802383 Hà Minh Thuận  15/07/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 31 B1802363 Lê Giang Khả Nhi  14/03/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 33 B1802279 Nguyễn Dƣơng Hiền Nhân  23/11/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

H 35 B1802312 Cao Ngọc Thủy Tuyên  02/06/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

H 37 B1802322 Phan Ngọc Bol  01/01/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

H 39 B1602060 Lê Bá Thọ  07/11/1998 MT1625A1 Quản lý đất đai

H 41 B1802357 Mai Hồng Ngọc  02/02/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

I 1 B1802314 Phạm Thị Tố Uyên  21/12/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 3 B1802275 Nguyễn Thái Ngọc  21/03/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 5 B1701878 Huỳnh Uyên Minh  08/10/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

I 7 B1701925 Lê Nguyễn Huỳnh  01/09/1999 MT1725A2 Quản lý đất đai

I 9 B1802293 Bùi Thị Hồng Siétt  31/10/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 11 B1802368 Cao Nhuận Phát  24/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

I 13 B1802255 Nguyễn Thị Mộng Kha  15/01/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 15 B1802320 Nguyễn Thái Thiên Ân  13/11/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

I 17 B1802332 Trịnh Quốc Hiển  04/08/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

I 19 B1802295 La Ngọc Trúc Thanh  31/08/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 21 B1802341 Võ Đăng Khoa  28/10/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

I 23 B1802261 Nguyễn Thanh Lam  10/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 25 B1701874 Tô Duy Khƣơng  08/12/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

I 27 B1701928 Lê Thị Tuyết Kha  04/03/1999 MT1725A2 Quản lý đất đai

I 29 B1802262 Đinh Nguyễn Hoàng Lan  26/10/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai



I 31 B1701922 Nguyễn Huỳnh Hoa  28/06/1999 MT1725A2 Quản lý đất đai

I 33 B1802266 Trần Hoàng Linh  01/09/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 35 B1802282 Nguyễn Thị Yến Nhi  24/04/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 37 B1802241 Lâm Bảo Châu  20/04/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 39 B1802319 Huỳnh Nhƣ Ý  13/05/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

I 41 B1802257 Võ Huỳnh Trung Khang  20/06/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

K 1 B1802359 Nguyễn Chí Nguyện  20/03/2000 MT1825A2 Quản lý đất đai

K 3 B1808732 Trần Minh Anh  08/08/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

K 5 B1808733 Nguyễn Thúy Ái  15/05/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

K 7 B1808753 Trần Anh Vũ  21/12/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

K 9 B1808739 Nguyễn Ngọc Khuyến  16/07/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

K 11 B1808751 Nguyễn Thị Bé Trâm  21/12/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

K 13 B1808740 Đặng Kha Minh  01/01/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

K 15 B1800166 Nguyễn Trịnh Phƣơng Nam  05/05/1999 MT18V4A1 Lâm sinh

K 17 B1710096 Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh  09/12/1999 MT17V4A1 Lâm sinh

K 19 B1606463 Ngô Khang Duy  23/05/1998 MT16V4A1 Lâm sinh

K 21 B1506816 Đặng Võ Thanh Nhi  19/09/1997 MT15V4A2 Lâm sinh

K 23 B1506785 Nguyễn Trọng Toàn  06/11/1996 MT15V4A1 Lâm sinh

K 25 B1807757 Đỗ Quốc Hƣng  02/07/2000 MT18U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

K 27 B1605566 Nguyễn Thị Thu Hồng  24/11/1997 MT16U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

K 29 B1705427 Trần Dƣơng Minh Trung  22/09/1998 MT17U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

K 31 B1705403 Dƣơng Kỳ Hậu  01/01/1999 MT17U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

K 33 B1404363 Lê Tuấn Anh  17/10/1995 MT14U2A2 Kỹ thuật tài nguyên nƣớc

Cần Thơ, ngày 20 tháng  9 năm 2022

Văn phòng Khoa Môi trƣờng & TNTN












































